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BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 • • 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHỐNG DỊCH COVID-19 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số: 1367/QĐ-BCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cử Luật Tổ chức chinh quyển địa phircnig ngày ỉ 9 tháng ố rỉãm 2015; 

Căn cứ Luậỉ Phòng, chông bệnh truyên nhiêm ngày 21 thúng 11 năm 2Ũ07; 

Căn cứ Nghị định số ỈOI/20Ỉ0/NĐ-CP ngậy 30 thảng 9 nam 20/0 của 
Chinh phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Phòỉĩg, chổng bệnh 
truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tể, cirỡng chể cách ly V tê và 
chổng địch đặc thù trong (hời gii&i có dịch; 

Căn cứ Quyết định sổ 447/QĐ-TTg. ngày 01 thảng 4 nãtrt 2020 cùa 
Thủ tướng Chỉnh phủ về việc công bố dịch COVỈĐ-19; 

Cãn cứ Quyết định sổ 3Ỉ9/QĐ-UBND ngởý 3ĩ thảng Oì nãm 2020 cùa úy 
ban nhâri dân Thành phố HÒ Chí Mình về thành ỉập Ban Chi đạữ thành phổ về 
phòng, chống dịch bệnh viêm đườrtg hó hầp cơp do chủng mới cửa vi rút Cnrnna 
(Ban Chỉ ĩỉạo phỏng, chạng dịch Covid-19 Thành pho Hồ Chi Minh); 

Xéĩ đề nghị cùa Giám đếc Sở €ht lịch tại Tờ trình sổ 508/lTr SDL ngày 23 
thảng 4 năm 2020 vờ của Giám đốc Sà Y tể tại Tò trình số 2377/TTr-SYT ngày 23 
tháng 4 năm 2020, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1, Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tlỄll chi đánh giá an toàn 
trong phòng, chống dịch COVĨD-19 đốỉ vởi hoạt động du lịch trên địa bàn 
Thành phổ Hồ Chi Minh, gồm: 

1. Bộ tiêu chí đárih giá an toàn trong phòng, chống dịch COVTD-19 tại 
CÍT sér lưu trú du Lich irên đia bàn Thành phố Hồ Chí Mình, 
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2. Bộ tiêu chi đánh giá an toàn trong phòng, chống dỊch COVID-19 đổi 
với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thànlì phố Hồ Chỉ Minh. 

3. Bộ tiêu chí đảnh giá an tpản trong phòng, chổng dịch CQỴID- ] 9 đốỉ 
vớì điềm tham quan du lịch trẽn đìa bàn Thành phố Hồ Chỉ Minh. 

Điều 2. Quyết tỉịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3Ệ Chánh Văn phòng ủy ban nhân dàn thành phố, Giám dốc Sớ Y tế, 
Giám đôc Sờ Du lịch, Thù trường các Sử - ngành liên quan, Chủ tịch Uy ban 
nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch ửy ban nhàn dân các phường - xã - thi trấn 
vả các !ổ chức, cá nhân có li én quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết dịnh nàv.A 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG' TRỰC 

Lê Thanh Liêm 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
ỦY BAN NHẨN DÂN THÀNH PHỐ 
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BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bộ TIÊU CHÍ 
an toàn trong phòng, chong (lịch COVID-19 

trủ du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mình 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ4 361/ỌĐ-BCĐ ngàyZò tháng 4 năm 2020 

cùa Trường Ban Chỉ đạo Phỏng, chông dịch COVỈD-19 thành phô) 

1. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH G1Ấ (Mồi tiêu chí tối da 10 điểm) 
1. TiỄtì chí thành phần 1 (TP1): Có biện pháp nắm thông tin sức khòe, 

tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú: 

- Doanh nghiệp cỏ thực hiện các biện pháp để nắm thôỉig tin sức khỏe* 
tinh trạng khai báo y te (theo quy dịnh) cùa khách lưu trú trước, trong và ÍI nhất 
trong vòng 14 ngày sau khi tham gia [ưu LÚI tại các ca sỏ lưu trú đu lịch: 10 điềm; 

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện phảp để nắm thông tin sức khỏe, 
tinh trạng khai báo y tể (theo quy định) cùa khách lưu trú trước và trang 
lưu trú tại các cơ sớ lưu trú du lịch nhưng chưa duy trì giữ liên lạc vói kháỂK/; 
lưu trú ít nhất trong vòng 14 neày sau khì lưu trú tại các C0f sờ lưu trú du UfẾ(.ầ 
5 điểm; íT V 

- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khd^" 
tình trạng khai báo y tê {theo quy định) cứa khách lưu trú trước, trong và ÍI nhất 
trong vòng 14 ngày sau khi tham gia lưư trú tại các cơ sở lưu trú du lịch: 0 điểm. 

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2>: Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, 
theo dõi sức khòe và tập huấn các biện pháp phỏng, chống dịch bệnh COVIEM9 
cho người lao động làm việc tại doarih nghiệp và người lao động tham gia 
phục vụ trong các loại du lịch do doanh nghiệp tồ chức: 

- Doanh nghiệp cỏ thực hiện các biện pháp ĩiẳm thông tin sức khòe, 
theo dõi sửc khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống địch bệnh COVID-19 
của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động Uiam gia 
phục vụ trong các loại hình dịch vụ ào doanh nghiệp tổ chức: 10 điếm; 

- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp nắm Thông tin sức khòe, 
theo đòi sức khòe vả tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVTD-19 
của người lao dộng làrn việc tai doanh nghiệp và người lao động tham gia 
phục vụ trong các ioại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức: 0 điềm. 

3. Tiêu chí thành phản 3 (TP3): cỏ cúng cấp các sàn phẩm vê sinh 
khử khuân hoặc bo trí thuận tiện cliỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại 
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các khu vực/trụ sở, khu vục làm việc/điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy định 
của ngành y tê và có biện pháp giám sát, nhắc nhờ người sử dụng; thực hiện 
vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vực làm việc 
vả cung cấp dịch vụ (trụ sơ lầm việc, các khu vực trong cơ sở dịch vụ,...) theo 
đúng quy định của ngành y tể: 

- Doanh nghiệp cỏ cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuần hoặc bố trí 
thuận tiện chỗ rửa tay bâng nước sạch với xà phòng tại các khu vực/trụ sờ. 
khu vực làm việc/điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy đĩnh cùa ngành V tế và 
có biện pháp giám sát, nhắc nhờ người sừ dụng; thực hiện vệ sinh, khừ khuẩn 
các bẽ mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vực lảm việc và cung cáp dịch vụ 
(trụ sỡ làm việc, các khu vực trong cơ sở djch vụ,..-) theo đủng quy định của 
ngành y tể; 10 điểm; 

- Doanh nghiệp không cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí 
thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực/trụ sở, 
khu vực lảm việc/đìêm cung câp dịch VLỈ theo đúng quy đinh cùa ngànli y tẽ và 
không có biện pháp giám sát, nhắc nhờ người sử dụng; không thực hiện vệ sinh, 
khừ khuân các bê mặt thường xuyên tiêp xúc tại các khu vực làm việc và 
cung cấp dịch vụ (trụ sờ làm việc, các khu vực trong cơ sở dịch vụ,...) theo 
đúng quy định của ngành y tế; 0 điểm. 

4. Tiêu chí thảnh phần 4 (TP4): Người lao động, nhân viên vả khách 
lưu trú có đeo khẩu trang: 

- 100% người lao động, nhân viên vả khách lưu trú đêu đeo khấu trang 
theo quy định: 10 điểm; 

- Người lao động, nhân viên và khách lưu trú không đeo khiu trang theo 
quy đỉnh: 0 điểm. 

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): số người lao động, khách đến liên hệ 
công việc, khách lưu trú, khách sử dụng các dịch vụ trong cơ sở lưu trú được 
kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay sử dụng dịch vụ: 

- 100% ngưừi lao động, khách đétl liên hệ công việc, khách lưu trú, khách 
sử dụng các dịch vụ được kiêm tra nhiệt độ trước khí vào đơn vị làm việc hay 
sừ dựng dịch vụ: 10 đi êm; 

- Người lao động, khách đến liên hệ còng việc, khách lưu trú, khách sử 
dựng các dịch vụ không dược kiểm tra nhiệt độ trước khí vảo dơn vị làm việc 
hay sử dụng dịch vụ: 0 điêm. 

6. Tiêu chí thành phần 6 (TPtì): Đon vi có thực hiện truyền thông vả 
khuyến cáo các giải pháp phòng, chổng dịch bệnh cho người lao động, khách 
lưu trú theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc ccr quan có thâm quyền: 



CÔNG BÁO/Số 147+148/Ngày 01-6-2020 55 

- Đơn yấ\ có thực hiện truyền íhộng vã khuyến cáo các giải pháp phùng, 
chổng dịch bệnh cho ỊẸỊgưÈri lao động, khách lưu trủ theo hướng đẫn của ngành y tể 
hoặc cơ quan cỏ thẩm quyền: 10 điểm; 

- Đơn vj khỏng thực hỉện truyền thông vả khuyển cáo các giải phảp 
phòng, chống dịch bệnh chò người lao động, khách lưu trú theo hướng đẫn của 
ngảnh y té hoặc ca quan có thẩm quyền; 0 điềm. 

7i TiÊu chí thành phẩn 7 (TP7): Đàm bảo giữ khoảng cách an loàn Lrong 
tàẽp xúc: 

- Từ 2m trở len: ỉ 0 điểm; 

- Dưới 2m: 0 điểm. 

8. Tiêu chí thànli phần 8 (TP8): Phòng ữ cho khách lưu trú: 

- Bố trí 01 ngưòi/phòng; mờ của sổ phông lưu trú (nểu có) hoặc dùng 
điều hòa nhiệt độ từ 27 độ trở lèn: 10 điềm; 

- Bố trí 02 ngirời/phòng (nếu là người thân): 05 điểm; 

- Bố trí lừ 02 ngựửi trò !ên/phòng và khống đảp ửng đầy đù các tiêu chi 
trên: 0 điểm. 

9. Tieu chí thành phần 9 (TP9): Tổ chức ân uống cho khách líría^rúr 

- Không tồ chức buffet; tô chức phục vụ ãn uống tại phùng hd^Ịlbô tri 
khu vực ăn Uộng đảm bảo khoảng cách tĩểp xủc theo quy dinh (từ 2 rr/ÍỊpợ lên); 
10 điểm; Ệp 

- Có tổ chức buffet; hoặc bố trỉ khu vực ãn uổng không đảm bảo khoảng 
cácỊỊ tỊep xúc theo quy đính (tù 2 m trô lên): 0 điểm. 

10. Tiêu chỉ thành phần 10 (TPlft)ĩ Bo trí khu vục dự phỏng làm đicm 
cách ly khách khi cần thiểt; cộ trang hị một số đồ bảo hộ cá nhân dụ phòng 
(tối tìiiéu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng: 

- Có bổ tri từ 02 phòng trờ lèn tại ca sở lưu trú du lịch làm điềm cách lỵ 
khách khỉ cẩn thiết: có trang bị một số đồ bào hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 
03 bộ) cho nhãn viên đe sử dụng: 10 điểm; 

- Có bố tri từ 01 phòng trở lẻn tại cơ sở lưu trú đu lịch làm đỉếm tách ly 
khách khi cần thiết; có Irang bị một số dồ báo hộ cá nhãn dự phòng (2 bộ trô 
lên) cho nhân viên đé sử dụng: 5 điểm 

- Không hố trí từ 02 phòng trở lên lại cơ sở lưu trủ du lịch lâm diem 
cách ly khách khi càn thiết; không trang bị một sổ đồ bão hộ cả nhân dự phòng 
(ĩồi thiều 03 bộ) chú nhản viên đế sứ dạng: 0 điểm. 
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II. ĐÁNH GIÁ: 
Đánh gỉá Tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch CỌyiD-19 tạỉ cơ 

sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chi Minh (gọi tắt là TCAT), theo 
đỏ: 

-TCAT = (TP1 +TP2+ ... +TP10YI00. 
- Trường hợp TCAT có kết quả: 

+ TCAT = 100%; An toàn (Được hoạt động vả phải đảm bảo duy trì 
được các điều kiện an toàn); 

+ TCAT = 80% đến dưáì 100%: Mức độ an toàn tương đối (có thể hoạt 
động với điều kiện không có chỉ sổ thành phần nào duới 5 điểm và sè được kỉểm 
tra khả nang hoàn thiện mức độ đáp ứng các tiều chí an toàn sau 7 ngày): 

+ TCAT = 50% đến dưới 80%: Mức độ an toàn tháp (phải có giài 
pháp đỉêu chỉnh đê đảm bảo mức độ an toàn mới được hoạt động). 

+ TCAT = dưóí 50%; Không an toàn (không được hoạt động)./. 


